Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên công trình: Hội trường UBND xã Phước Năng (Xây mới hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế và các thiết bị khác).
1.2. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Năng.

1.3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 65/QĐ-TTSNC ngày 08/5/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Phước Năng.
1.4. Địa điểm xây dựng: xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng.

1.5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Theo Quyết định 365/QĐ- UBND ngày 07/5/2026 của UBND xã Phước Năng).
1.6. Mục tiêu đầu tư: Hội trường UBND xã Phước Năng (Xây mới hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế và các thiết bị khác) nhằm đảm bảo quy mô đủ lớn, khang trang, đáp ứng nhu cầu làm việc, hội họp của đơn vị hành chính mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng vai trò là trung tâm tổ chức các sự kiện chính trị, đào tạo nghề và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Dự án góp phần thực hiện các tiêu chí về Văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.
2. Quy mô đầu tư xây dựng, giải pháp thiết kế:

2.1. Hội trường

- Cao trình hoàn thiện: Cốt nền sân bê tông xây mới đến cốt nền hành lang của nhà là 0,60m; cốt từ nền nhà đến chóp mái 10,15m, diện tích nhà 535,59m2.

- Kết cấu chính móng, cột, dầm, giằng, sàn, sàn mái, sênô bằng BTCT đá 1x2 M250; Tường xây gạch rỗng không nung 6 lỗ KT(75x110x175)mm VXM M75, trát tường dày 1,5cm VXM M75; Mái lợp tôn mạ màu dày 0,45mm, vì kèo, xà gồ thép hình; Nền phòng hành chính, kho lát gạch granite 600x600mm, chân tường ốp gạch KT(120x600)mm; Nền khu vệ sinh lát gạch Granite chống trượt KT 300x300mm, tường ốp gạch granite KT(300x600)mm; Nền hội trường lát gạch granit 800x800 màu kem sáng 2 bên, dãy ở giữa màu đỏ sậm (rộng 2,0m trung tâm); Tường ngoài sơn chống thấm bằng sơn cao cấp ngoài trời 1 nước lót, 2 nước phủ; Tường trong ốp tấm nhựa nano giả gỗ dày 9mm, phần tường không ốp sơn bằng sơn cao cấp trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ; Hệ trần nhựa lam sóng khung chìm khu vực trần sân khấu và trần hội trường (Tấm lam sóng KT(14x195x2900)mm); Vách trung tâm sân khấu ốp tấm nhựa lam sóng nano giả gỗ dày 30mm, trang trí khung cờ ngôi sao và búa liềm; Bảng chữ hội trường Inox dựng nổi 2cm hoàn thiện. Toàn bộ hệ thống cửa sổ, cửa đi nhôm Xingfa (hoặc tương đương), phụ kiện đồng bộ kèm theo, kính cường lực dày 8mm; bậc cấp, bậc sân khấu xây gạch đặc, hoàn thiện lát đá granite tự nhiên; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị điện, hệ thống chống sét, hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện vệ sinh đồng bộ hoàn chỉnh và một số hạng mục khác.

- Trang bị hệ thống âm thanh, bàn ghế và các thiết bị khác.

2.2. Tường kè chắn đất, nền sân

- Xây dựng tường kè chắn đất mặt sau dạng tường trọng lực có chiều dài khoảng L=60,0m, kết cấu bê tông M200 đá 1x2; Hoàn trả nền sân bằng bê tông M250 đá 1x2 dày 15cm.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 300 ngày. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện gói thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có) theo quy định của hợp đồng và Pháp luật liên quan.
Trường hợp Nhà thầu cố ý kéo dài thời gian thi công mà không phải do các trường hợp bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ có văn bản gửi Nhà thầu, nếu đến lần thứ 3 mà Nhà thầu không có các biện pháp khắc phục, Chủ đầu tư có quyền tạm dừng thanh toán, phạt chậm tiến độ theo mức đã thỏa thuận và các hình thức xử lý khác theo Hợp đồng, đồng thời yêu cầu Nhà thầu bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn tham khảo, áp dụng:
- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 và số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ xây dựng;

- QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 10:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

- QCVN 06 - 2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- TCVN 4252:2012 - Quy trình lập thiết kế Tổ chức xây dựng và thiết kế thi công;

- TCVN 4319:2012, Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 9365: 2012, Nhà văn hóa thể thao - nguyên tắc cơ bản để thiết kế;

- TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động;

- TCVN 9397:2012, Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán;

- TCVN 9206:2012, Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574:2018 - Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957:2023, Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4037: 2012, Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa;

- TCVN 4038: 2012, Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa;

- TCVN 8652:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 9276:2012 về Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định hiện hành khác có liên quan đến công trình.
2. Yêu cầu về Tổ chức nhân sự:

Nhà thầu sẽ phải lập ra một Ban quản lý, chỉ huy xây dựng của nhà thầu bao gồm các nhân lực chủ chốt và các nhà quản lý có kinh nghiệm. Việc bổ nhiệm Ban quản lý, chỉ huy này cũng cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư và sẽ được tồn tại trong suốt thời gian xây dựng. Ban quản lý, chỉ huy dự án này sẽ đóng tại hiện trường và phải luôn có mặt tại công trường, trừ khi có những quy định khác. 

Các thành viên thuộc Ban quản lý, chỉ huy xây dựng này sẽ phải có mặt trong tất cả các cuộc họp khi có yêu cầu tổ chức cuộc của Chủ đầu tư, các thành viên sẽ được thông báo trước một cách phù hợp về những cuộc họp đó. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày khởi công, Nhà thầu sẽ phải đệ trình bằng văn bản lên cho Chủ đầu tư (hoặc Bên Giám sát) về quyền hạn và nghĩa vụ mà của các thành viên trong quá trình thực hiện Gói thầu. Mọi sự thay thế nhân vật này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần được sự chấp thuận của Chủ đầu tư hoặc các cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Nhà thầu cũng sẽ phải bổ nhiệm các thành viên có năng lực và kinh nghiệm phù hợp; có trách nhiệm điều phối mọi hoạt động liên quan tới các công việc dân sự, kể cả việc tổ chức nhân lực, điều khiển việc xây dựng, thiết bị và theo dõi chất lượng của các hoạt động xây dựng. Mọi sự thay thế những thành viên này cần có những quyết định đi kèm và cũng cần được sự chấp thuận của Chủ đầu tư hoặc các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Mọi sự chi phí cung cấp cho Ban quản lý, chỉ huỷ xây dựng của nhà thầu đã được bao gồm trong giá dự thầu, không được tính toán theo dự toán riêng.

3. Yêu cầu cầu về điện nước thi công và hư hại phát sinh
Bất cứ vấn đề nào liên quan đến thiệt hại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như những vật kiến trúc khác do hoạt động của Nhà thầu gây ra sẽ phải được sửa chữa và khôi phục bởi Nhà thầu hay bởi các nhà chức trách có liên quan, mọi chi phí liên quan đều do Nhà thầu chịu và phải đáp ứng nhanh nhất theo yêu cầu.

Vấn đề cấp nước: Chỉ có nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn mới được sử dụng trên công trường để thực hiện Gói thầu. Nhà thầu sẽ có sự sắp xếp bố trí riêng của mình cho vấn đề cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như mọi hoạt động khác của Nhà thầu trên công trường. Không có sự thanh toán riêng nào từ phía Chủ đầu tư cho việc cung cấp nước, do vậy chi phí này đã được bao gồm trong giá dự thầu của Nhà thầu Nhà thầu sẽ phải đảm bảo việc cung cấp nước là có sẵn và liên tục, đầy đủ để đảm bảo công việc được tiến triển liên tục. Tất cả các nguồn nước sử dụng phải đảm bảo theo quy định hiện hành về nước sinh hoạt và sử dụng có mục đích khác nhau. 

Vấn đề cấp điện: Nhà thầu sẽ phải cung cấp và duy trì việc cấp điện tạm thời cần thiết, đèn chiếu sáng và mọi máy móc đi kèm theo khác trong suốt quá trình thực hiện gói thầu bằng ngân sách của mình.

4. Yêu cầu về vật tư, vật liệu và thiết bị:
Vật tư thiết bị đưa vào công trình phải đảm bảo các tính năng, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và đáp ứng được theo các yêu cầu tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành (các tiêu chuẩn về vật liệu và phương pháp thử).

4.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

- Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

- Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu cho công trình nhà thầu có thể khai thác từ nguồn nào nếu nhà thầu thấy nguồn cung cấp có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và E-HSMT.

- Nhà thầu phải cam kết toàn bộ các loại vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, chủng loại, số lượng, có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác (chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận chất lượng) rõ ràng, hợp pháp.
- Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, xuất xứ của từng loại
vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu (Vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu này bắt buộc phải tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt)
- Nhà thầu khi chọn vật liệu hay vật tư kỹ thuật có tính năng tương đương đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương.

- Nhà thầu phải chào đầy đủ các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng các yêu cầu nêu tại Bảng yêu cầu vật tư dưới đây.

- Trong trường hợp Nhà thầu không nêu rõ chủng loại, thương hiệu vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu thì Chủ đầu tư sẽ được quyền chỉ định loại vật tư, vật liệu tốt nhất có trên thị trường mà bất kể Nhà thầu dự thầu với giá nào, tức là giá dự thầu không thay đổi (nếu nhà thầu trúng thầu).

Bảng yêu cầu vật tư

	TT
	Tên vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng/Cấu hình/Tính năng kỹ thuật cơ bản
	Tên nhà sản xuất/nhãn hàng; Nguồn gốc xuất xứ (Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu,nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu)

	1. 
	Đá các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	2. 
	Cát xây dựng
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	3. 
	Xi măng
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	4. 
	Thép các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	5. 
	Gạch xây, gạch lát các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	6. 
	Sơn các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	7. 
	Thiết bị điện và phụ kiện
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	8. 
	Thiết bị cấp, thoát nước và phụ kiện
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	9. 
	Cửa các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	10. 
	Vải địa kỹ thuật
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	11. 
	Thiết bị chống sét
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, chỉ dẫn kỹ thuật
	

	12. 
	Màn hình quan sát-ti vi smart 65 inch+giá treo
	Smart Tivi; 65 inch; 4K

- Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV

- Loại màn hình: LED nền

- Độ phân giải: 4K
	

	13. 
	Loa treo tường 30W+khung treo loa
	Đầu vào: 70V / l00V / 8Cr

- Công suất theo kháng trở: 3,75W /I 7,5W /I

l5w/30w.

- Đáp ứng tần số: l00Hz-15KHz

- Độ Nhạy: 90dB ± 3dB

- Kích thước: 165x145x250mm
	

	14. 
	Microphone cổ ngỗng
	- Loại micro: điện động

- Tính định hướng: đa hướng

- Đáp tuyến tần số: 20Hz~18KHz

- Độ nhạy: -38dB± 2dB

- Chiều dài micro: 420 mm

- Trở kháng đầu ra: 75-Balanced

- Tỉ lệ S/N: 65dB

- Cường độ âm thanh tối đa: 123dB

- Nguồn điện cấp: DC9V/Phantom 48V

- Kết nối: Jack Canon hoặc 6ly

- Kích thước micro: 126x150x39 mm
	

	15. 
	Microphone không dây
	– Điện áp sử dụng: 110V – 220V , 50Hz – 60Hz

– Chất liệu vỏ: hợp kim + nhựa

– Tần số đáp ứng: UHF 640MHz – 690MHz

– Sai lệch tần số: ± 0.005%

– Độ nhạy:-107dBm

– Tần số; 100Hz – 200KHz

– Độ Nhạy; 225dB

– Màn hình hiển thị LCD

– Kênh thu: 2RF/ 2 Kênh

– Phạm vị thu sóng: 50m

– Nguồn điện: 2 chiếc pin AA

– Tuổi thọ của bột: 10 giờ ở công suất bình thường, 12 giờ ở công suất thấp

– Full box gồm có: 2 micro không dây (set được 200 tần số), 01 đầu thu, 2 chống lăn cho tay micro, 2 ăng ten, dây nguồn, dây đầu 6 ly sử dụng cho đầu thu
	

	16. 
	Bộ điều khiển 

MIC không dây
	- Dòng tiêu thụ < 8mA

- Độ nhạy 0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)

- Mức âm thanh vào tối đa 110 dB SPL

- Méo dạng < 0,6% (đầu vào tối đa)

- Mức ồn đầu vào 28 dBA SPL (S/N 66 dBA tham chiếu 1 Pa)

- Hồi đáp tần số từ 100 Hz tới 16 kHz

- Trở kháng đầu ra < 200 ohm

- Kích thước (SxD) 30 x 500 mm (19,69 x 1,18 in)

- Trọng lượng Xấp xỉ 300 g (10,5 oz)

- Màu Xám đậm

- Chiều dài cáp 2m (78 in)

- Đầu nối DIN 5 chốt 180 độ (khóa được)

- Môi trường

- Nhiệt độ hoạt động từ -10 độ C - 55 độ C (từ 14oF - 131oF)

- Nhiệt độ bảo quản từ -40 độ C tới + 70 độ C (từ -40 độ F tới +158 độ F)

- Độ ẩm tương đối < 95%
	

	17. 
	Bộ khuyếch đại tín hiệu 240W
	– Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

– Công suất: 250W

– Đáp ứng tần số: 80Hz ~ 18KHz

– Chế độ đầu ra: Đầu ra điện trở không đổi 4 ~ 16ohms (Ω), đầu ra điện áp không đổi 70V / 100V

– Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

– Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

– Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

– Độ méo: <0,1% tại 1KHz, 1/3 Công suất định mức

– Cổng kết nối SD, Bluetooth, USB với MP3, FM Radio. 3 cổng micro và 2 cổng AUX, 1 cổng Recout

– Chia 6 vùng có núm volum điều chỉnh âm lượng to nhỏ

– Điều khiển âm lượng tắt, chức năng im lặng tự động, với âm nhắc “dingdong”
	

	18. 
	Mixer 12 kênh
	- Độ ẩm tương đối: -10℃ ~ +30℃

- Đầu vào micrô : 2.4KΩ

- Đầu vào dòng : 11KΩ

- Mic đầu vào tối đa: +17 dBu

- Dòng đầu vào tối đa: + 30dBu

- Công suất ảo 48 V cho micrô điện dung
	

	19. 
	Bàn hội trường
	Kích thước: W1200 x D500 x H750 mm

Chất liệu:

BHT12LH2: Khung và mặt bàn gỗ tự nhiên Acacia

Kiểu dáng: Chân bàn cong kiểu chữ C, Yếm bàn soi rãnh trang trí hình vuông, Yếm lửng
	

	20. 
	Ghế Họp
	Chất liệu: khung gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc PVC hoặc da công nghiệp

- Kích Thước: Rộng 465 x Sâu 625 x Cao 955 mm

* Kiểu dáng

- Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên toàn bộ

- Khung tự uốn cong liền chân

- Đệm tự bọc PVC bền đẹp
	

	21. 
	Điều hoà không khí
	Máy ĐHKK loại Điều hòa cassette 4 hướng thổi 1 chiều 42.000BTU, mặt nạ vuông đồng nhất,  nguồn điện: 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz
	

	22. 
	Khối cờ sân khấu
	KT: Ngang 1,8m X cao 5,9m x sâu 0.1m

Cấu tạo: Khung sắt dựng hộp làm khung kết cấu. Lam nhựa PVC và sơn đỏ hoàn thiện +Ngôi sao và búa liềm FOMEX 18mm làm đế cao 400mm
	

	23. 
	Bảng chữ hội trương
	Nội dung: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM "

Cấu tạo: Inox dựng nổi 2cm hoàn thiện.

Bộ Fomex 18mm làm đế
	

	24. 
	Các loại vật tư khác 
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	


Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.

- Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật, về nguồn gốc xuất xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai thác từ các nguồn gốc khác tương đương;

- Bảng yêu cầu về hàng hóa, thiết bị chính cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chính, về nguồn gốc xuất xứ chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể khai thác từ các nguồn gốc khác tương đương;

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình.
Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công.
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng.
Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công.

Đặc biệt, nhà thầu cần đề xuất phương án đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối theo đúng quy trình quy phạm hiện hành trong công tác bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ nếu nhà thầu đề xuất phương án phá đá bằng nổ mìn.

Tất cả các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm, văn bản hiện hành và theo quy định trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

4.2. Yêu cầu thiết bị thi công:

a) Máy móc sử dụng cho thi công: 

- Lập danh mục tất cả máy móc mà nhà thầu dự kiến sử dụng để thi công cho gói thầu với các thông tin cơ bản sau:

- Loại máy móc, thiết bị.

- Nguồn gốc, xuất xứ.

- Mã hiệu.


- Công suất.

- Đặc tính kỹ thuật chính.

- Chất lượng thiết bị hiện tại (tự đánh giá).

Thuyết minh sơ bộ về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá, tự động hoá của các thiết bị của nhà thầu đưa vào nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ gói thầu.

b) Máy móc thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng:

- Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm hiện trường hợp chuẩn để phục vụ công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng thi công công trình. Trường hợp không tự thực hiện được công việc của Phòng thí nghiệm hiện trường nhà thầu phải thuê đợn vị tư vấn có đủ tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm đảm nhận thực hiện công tác này.

- Lập danh mục các máy móc, thiết bị mà nhà thầu dự kiến sử dụng để đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm với các thông tin cơ bản cho từng thiết bị giống như máy móc thi công.

c) Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải có bảng chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính dùng cho gói thầu theo bảng phần biểu mẫu của E-HSMT.

Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo qui cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư...nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.  

Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết bị của công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất.

5. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Khi thi công công trình nhà thầu phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu và điều kiện cụ thể của hợp đồng, đảm bảo chất lượng tốt công trình theo quy trình quy phạm về thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước ban hành và quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế biện pháp thi công và những quy định cho công việc thi công tạm thời để việc thi công được an toàn và hiệu quả, phải chịu trách nhiệm về những phương pháp bảo đảm an toàn trên công trường để đảm bảo an toàn cho công nhân và những người khác.

6. Yêu cầu về trình tự thi công:

- Yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công phù hợp với Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt trên cở sở tuân thủ, áp dụng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành.

- Chuẩn bị mặt bằng để lập lán trại, tập kết máy móc và nhân lực.

- Xác định, định vị các vị trí thi công, đường công vụ để đảm bảo việc lưu thông được an toàn, thông suốt trong quá trình triển khai thi công.

- Thành lập ban chi huy công trường có lãnh đạo công ty cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ…. sao cho việc tổ chức thi công công trình được tốt nhất. Các trách nhiệm của từng thành viên sẽ được quy định cụ thể bằng quyết định của Giám đốc công ty.

- Kiểm tra các loại vật tư theo tiêu chuẩn kỹ thuật khi đưa vào sử dụng cho công trình. 

- Chuẩn bị kho bãi tập kết vật tư mời chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đến kiểm tra trước khi thi công.

- Tập kết, tổ chức bộ máy thi công biên chế các tổ đội lao động quán triệt yêu cầu về nội dung công việc và nội quy an toàn lao động.

- Tập kết công cụ trang thiết bị thi công và các phương tiện đảm bảo an toàn giao thông, biển báo rào chắn …

- Thực hiện thi công xây dựng đảm bảo đúng vị trí, kích thước, cao độ theo đồ án thiết kế được phê duyệt. 

- Vận chuyển đất thải hoặc đất sử dụng lại đến đổ ở các khu vực quy định (nếu có).

- Nền móng phải đảm bảo đúng cao trình thiết kế, bằng phẳng và luôn luôn được giữ khô ráo trước khi bắt đầu thi công các hạng mục tiếp theo.

7. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Khi thi công xong phần hoàn thiện, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu vận hành thử nghiệm, an toàn. Cần lưu ý:

- Vận hành thử nghiệm và yếu tố an toàn được chủ đầu tư chỉ định phương thức thử nghiệm

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu phát hiện những sai sót có thể có nguy cơ gây nguy hiểm thì nhà thầu phải bỏ chi phí khắc phục. Việc khắc phục được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình hiện hành.

- Vận hành thử nghiệm, an toàn được tổ chức được tổ chức các khung giờ khác nhau trong ngày, các điều kiện thời tiết khác nhau.

8. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Việc phòng chống cháy nổ nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định, nội quy của cơ quan phòng cháy chữa cháy đã ban hành, tuân thủ TCVN về phòng chống cháy nổ, ngoài ra cần lưu ý:

- Cần dự trữ thường xuyên 1 bể nước có dung tích 25m3 phòng khi có tình huống xấu xảy ra. Trang bị một số bình bọt để ứng cứu nhanh trường hợp cháy nhỏ.

- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường phục vụ cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình huống xấu xảy ra.

- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực lượng chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu giao tổng, sơ tán vật tư, máy, huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa.

- Với phương châm phòng hơn chống cán bộ công nhân viên lai công trường phải thường xuyên được phổ biến nội quy, tuyên truyền giáo dục, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở tinh thần nâng cao cảnh giác, tích cực ngăn ngừa và thực hiện tết pháp lệnh về PCCC. Ban hành nội quy PCCC ở các tổ đội, văn phòng, có biển cấm ở khu vực xăng dầu, xưởng cốt pha, trạm biến thế.

- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hoả hoạn.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ thi công theo sự đề xuất của HSDT, nếu thay đổi phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư mới được thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra công trường nếu phát hiện khác với HSDT mà chưa được phép của CĐT gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì CĐT có quyền:

- Phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng những sai khác nêu trên.

- Hoặc có thể thay thế nhà thầu khác.

10.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường và tiếng ồn.

- Xe chở vật liệu qua các khu dân cư phải được che bạt.

- Bố trí lán trại, bãi để xe máy, kho vật tư vật liệu cách xa nguồn nước sinh họat tối thiểu là 50m.

- Cấm khai thác các loại vật liệu xây dựng ngoài phạm vi các bãi vật liệu đã được quy định trong thiết kế.

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.

- Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được tưới ẩm để xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.

- Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt nilon che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

- Sau khi thi công hòan thiện tất cả các hạng mục công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế mời thầu. Đơn vị tiến hành tháo dỡ các công trình tạm, di chuyển khỏi công trường các nguyên vật liệu, di chuyển thiết bị xe máy xử lý các chất thải vệ sinh khu vực công trình và trả lại môi trường như trước khi thi công.

- Đơn vị thi công tiến hành tổng kiểm tra tòan bộ công trình lần cuối, nếu quá trình thi công thực hiện đảm bảo đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu  thì sẽ báo cáo với chủ đầu tư công trình để tiến hành tổng nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Nhà thầu sẽ phải cố gắng hoặc bằng những biện pháp tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh để đảm bảo rằng mức độ tiếng ồn do tiến hành thi công gây ra không vượt quá mức cho phép... Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với quy định mức độ tiếng ồn tối đa cho phép. Đặc biệt trong những khu vực nhạy cảm, phải coi đây là điều kiện bắt buộc và phải tuân thủ chặt chẽ. Nếu yêu cầu này không được tuân thủ mà Chủ đầu tư và Bên Giám sát phát hiện ra khi kiểm tra công trường, hoặc bất cứ khi có sự phản ảnh của người dân nào trong vùng về sự vi phạm quy định này thì Chủ đầu tư và Bên Giám sát có quyền đình chỉ thi công ngay lập tức; khi đó Nhà thầu chỉ được phép thi công lại sau khi đã có sự giải thích thoả đáng và phải có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Chủ đầu tư và Bên Giám sát, Chủ đầu tư và Bên Giám sát sẽ không chịu trách nhiệm về những phí tổn do việc ngừng thi công này gây ra.

11. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị phục vụ thi công và các loại bảo hiểm bắt buộc khác.

- Có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Đơn vị thi công luôn đảm bảo quyền lợi của người lao động, pháp lệnh về bảo hộ lao động và điều lệ bảo hiểm xã hội.

- Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều phải học tập và thực hiện nội quy an toàn lao động, phải quán triệt phương châm “Sản xuất phải an toàn, An toàn để sản xuất”.

- Trước khi đi làm đều phải kiểm tra các loại dụng cụ sản xuất, các loại dụng cụ phòng hộ, các loại máy móc thi công. Khi phát hiện có hiện tượng hư hỏng không đảm bảo an toàn phải sửa chữa và chỉ khi đảm bảo an toàn mới được sử dụng.

- Công nhân khi đi làm cần được trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ lao động: Quần áo, giày, ủng, găng tay, mũ bảo hộ…

- Đường điện, nước phục vụ thi công phải bố trí gọn gàng không gây trở ngại cho người, xe cộ và các phương tiện phục vụ thi công trên công trường.

Sau mỗi đợt mưa bão, có gió lớn hoặc sau khi ngừng thi công nhiều ngày liên tiếp thì phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn.

- Trên công trường phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ, trên các tuyến giao thông đi lại và các khu vực thi công về ban đêm, không cho phép làm việc ở những chỗ không được chiếu sáng.

12. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho toàn toàn bộ gói thầu và biện pháp thi công từ giai đoạn chuẩn bị mặt bằng đến khi hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó phải lưu ý những nội dung yêu cầu sau:

- Công tác tổ chức xây dựng công trình bao gồm: chuẩn bị Xây lắp công trình, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây dựng công trình, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp và tổ chức kiểm tra chất lượng Xây lắp công trình;

- Công tác xây dựng công trình phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện đưa nhanh toàn bộ công trình vào sử dụng, sớm đạt công suất thiết kế;

- Mọi công tác xây dựng công trình, bao gồm cả những công tác xây dựng công trình đặc biệt và công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều lệ về việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng;

- Công tác xây dựng công trình là công việc cần phải làm liên tục. Đối với từng loại công việc, cần tính toán bố trí thi công trong thời gian thuận lợi nhất tùy theo điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng.

- Khi lập kế hoạch xây dựng công trình, phải tính toán để bố trí công việc đủ và ổn định cho các đơn vị xây dựng công trình trong từng giai đoạn thi công. Đồng thời, phải bố trí thi công cho đồng bộ để bàn giao công trình một cách hoàn chỉnh và sớm đưa vào sử dụng.

13. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Yêu cầu chung về quản lý chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng theo quy định trong đó quy trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình thuộc việc quản lý chất lượng.

- Bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng của nhà thầu.

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

- Lập và quản lý hồ sơ của nhà thầu: lập, ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong quá trình thi công công trình.

- Thời gian bảo hành công trình: Đúng theo yêu cầu của HSMT.

14. Các yêu cầu khác:

Ngoài Các yêu cầu về kỹ thuật nêu trên, nhà thầu cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cụ thể mà Bên mời thầu có thể bỏ xót nêu ra trong thuyết minh dự án/Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan.

VI. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm.

